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PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 
ACCREDITATION SCHEDULE 

(Kèm theo quyết định số:             /QĐ-VPCNCL ngày      tháng 12 năm 2024 

của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

TÊN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN/ Organisation 

Tiếng Việt/ in Vietnamese: Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam 

Tiếng Anh/ in English: GOOD Viet Nam National Certification Joint Stock Company 

SỐ HIỆU CÔNG NHẬN/ Accreditation Number: VICAS 087 - OHSMS 

ĐỊA CHỈ ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Location Covered by Accreditation 

Địa chỉ đăng ký kinh doanh/ Business registered address: 

Số nhà 50B phố Mai Hắc Đế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, VN 

No. 50B Mai Hac De street, Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam 

Địa chỉ văn phòng/ Office address: 

Tầng 7, tòa nhà HLT, số 23, ngõ 37/2 Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP HN, Việt Nam 

7
th

 Floor, HLT Buiding, No. 23, Lane 37/2, Dich Vong, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi City, 

Vietnam 

Tel: +84 0945001005                                                    Webite: www.chungnhanquocgia.com 

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation Standards 

 ISO/IEC 17021-1: 2015;  

 ISO/IEC TS 17021-10: 2018 

HIỆU LỰC CÔNG NHẬN/ Accreditation period  

Từ ngày/ from       /12/2024 đến ngày/ to 14/11/2029   
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PHẠM VI ĐƯỢC CÔNG NHẬN/ Scope of Accreditation 

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 cho các 

lĩnh vực như sau/ Certification of occupation health and safety management system according to ISO 

45001: 2018 for the scopes as follows: 

Nhóm ngành/ 

Technical cluster 

Mã IAF/ 

IAF code 

Ngành kinh tế/ 

Economic sector 

Cơ khí/ Mechanical 17 Các sản phẩm được chế tạo từ kim loại 

Fabricated metal products 

18 Máy móc, thiết bị 

Machinery and equipment 

19 Thiết bị điện, quang 

Electrical and optical equipment 

22 Phương tiện vận tải khác 

Other transport equipment 

Giấy/ Paper 7 Giới hạn đối với “Các sản phẩm giấy” 

Limited to “Paper products” 

8 Công ty xuất bản 

Publishing companies 

9 Công ty in 

Printing companies 

Xây dựng/ Construction 28 Xây dựng 

Construction 

34 Dịch vụ kỹ thuật 

Engineering services 

Hóa chất/ Chemicals 7 Giới hạn đối với “Sản xuất giấy và bột giấy” 

Limited to “Pulp and paper manufacturing” 

12 Hóa chất, các sản phẩm hóa và sợi hóa học 

Chemicals, chemical products and fibres 

14 Cao su và các sản phẩm nhựa 

Rubber and plastic products 

15 Các sản phẩm khoáng phi kim 

Non-metallic mineral products 

Vận tải và quản lý chất 

thải/ Transport & Waste 

management 

24 Tái chế 

Recycling 

31 Vận tải, lưu kho và thông tin 

Transport, storage and communication 

39 Các dịch vụ xã hội khác 

Other social services 

Dịch vụ/ Services 29 Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, đồ gia dụng 

Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and household goods 

32 Môi giới tài chính; Bất động sản; Cho thuê 

Financial intermediation; Real estate; Renting 
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Nhóm ngành/ 

Technical cluster 

Mã IAF/ 

IAF code 

Ngành kinh tế/ 

Economic sector 

33 Công nghệ thông tin 

Information technology 

35 Dịch vụ khác 

Other services  

36 Hành chính công 

Public administration 

37 Giáo dục 

Education 

Ghi chú/Note: Trường hợp Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam cung cấp dịch vụ 

chứng nhận thì Công ty Cổ phần Chứng nhận Quốc gia GOOD Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case 

GOOD Viet Nam National Certification Joint Stock Company provides certification services, GOOD Viet 

Nam National Certification Joint Stock Company must register its operations and be granted the 

registration certificate according to the law before providing the service. 
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